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Chuyê
n môn
nhân 2

 Văn Ưu
tiên

1 Nguyễn Ngọc Ánh 1901 022199004160 Nữ 4/6/1999 Đông Triều - Quảng NinhKinh KV1 14.00 5.50 0.75 20.25
2 Nguyễn An Bình 1902 030200000060Nam 4/5/2000 Tây Hồ - Hà Nội Kinh KV2 11.50 5.00 0.25 16.75
3 Nguyễn Hồng Châu 1903 013402501 Nữ 22/9/1997 Tây Hồ - Hà Nội Kinh KV3 14.50 7.00 0.00 21.50
4 Nguyễn Thừa Cường 1904 184309355 Nam 28/9/1999 Kỳ Anh - Hà Tĩnh Kinh KV1 12.67 4.58 0.75 18.00
5 Phạm Quốc Đạt 1905 038201003084Nam 7/2/2001 Nga Sơn - Thanh Hóa Kinh KV2 NT 12.00 6.75 0.50 19.25
6 Bùi Đức Hiếu 1906 031201001305Nam 10/1/2001 Hồng Bàng - Hải Phòng Kinh KV3 14.50 6.50 0.00 21.00
7 Ngô Xuân Hùng 1909 040531944 Nam 16/7/1998 Tuần Giáo - Điện Biên Kinh KV1 12.50 6.00 0.75 19.25
8 Hoàng Kim Hưng 1910 125596604 Nam 27/7/1995 TP.Bắc Ninh - Bắc Ninh Kinh KV2 13.00 6.00 0.25 19.25
9 Nguyễn Bằng Khuê 1912 001201001779Nam 10/2/2001 Đống Đa - Hà Nội Kinh KV3 14.00 6.50 0.00 20.50
10 Triệu Trung Kiên 1913 038201017560Nam 25/11/2001 Ngọc Lặc - Thanh Hóa Kinh KV1 13.50 5.25 0.75 19.50
11 Nguyễn Tùng Lâm 1914 037201000470Nam 29/1/2001 Nho Quan - Ninh Bình Kinh KV1 13.00 6.00 0.75 19.75
12 Trần Thanh Lâm 1915 001201001451Nam 27/4/2001 Hoàn Kiếm - Hà Nội Kinh KV3 13.50 4.75 0.00 18.25
13 Nông Bích Lan 1916 001301006347 Nữ 17/7/2001 Cầu Giấy - Hà Nội Tày 01 KV3 14.17 6.50 2.00 22.67
14 Trần Yến Linh 1917 122418299 Nữ 26/3/2001 Lục Nam - Bắc Giang Tày 01 KV1 11.50 6.00 2.75 20.25
15 Nguyễn Văn Minh 1919 095288533 Nam 10/5/2001 TP. Bắc Kạn - Bắc Kạn Kinh KV1 14.00 5.75 0.75 20.50
16 Tống Công Minh 1920 001200001065Nam 12/9/2000 Đống Đa - Hà Nội Kinh KV3 14.17 4.50 0.00 18.67
17 Nguyễn Ngọc Thảo 1926 013511039 Nữ 2/9/1998 Ba Đình - Hà Nội Kinh KV3 11.00 6.00 0.00 17.00
18 Lê Vi 1928 001300035277 Nữ 26/8/2000 Thanh Trì - Hà Nội Kinh KV2 13.00 5.50 0.25 18.75
19 Bùi Nguyễn Hải Yến 1929 001300010306 Nữ 27/2/2000 Cầu Giấy - Hà Nội Kinh KV3 14.50 6.50 0.00 21.00
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